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	PHỤ LỤC V

	Danh mục hủy bỏ các dự án thu hồi đất

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án
	Tên huyện
	Địa điểm
	 Diện tích thu hồi (ha) 
	Số Nghị quyết
	Năm kế hoạch

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các dự án được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2015 đến năm 2019
	
	
	4.545,54
	
	

	1
	Trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Xuân Thiện
	Thống Nhất
	Xuân Thiện
	0,25
	144
	2015

	2
	Đường liên cảng
	Nhơn Trạch
	Đại Phước, Phước Khánh, Phú Hữu, Phú Đông
	94,55
	144
	2015

	3
	Đường ranh khu TĐC Hiệp Phước 3
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,78
	144
	2015

	4
	Cảng tổng hợp
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	10,00
	144
	2015

	5
	Trạm bơm Giang Điền và hệ thống kênh mương dẫn nước
	Tân Phú
	Phú Thanh
	8,10
	144
	2015

	6
	Đường D6
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,40
	144
	2015

	7
	Đường D6 nối dài đoạn từ đường Lý Nam Đế đến hết tuyến (giáp sân Golf) 
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	1,10
	144
	2015

	8
	Khu tái định cư Long Tân
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	21,00
	144
	2015

	9
	Chùa Long Hương
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,96
	144
	2015

	10
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thọ Lâm 1 (bao gồm cả sân thể thao ấp)
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,22
	144
	2015

	11
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Tân Yên
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,05
	144
	2015

	12
	Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (Khu dân cư lấn sông (Cty Cổ phần ĐTKT_XD Toàn Thịnh Phát))
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	8,40
	144
	2015

	13
	Khu dân cư Đại Phước - Phú Hữu (1)
	Nhơn Trạch
	Đại Phước, Phú Hữu
	64,13
	144
	2015

	14
	Khu dân cư theo quy hoạch duyệt
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	2,10
	144
	2015

	15
	Khu dân cư thương mại 
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phú Hội
	9,90
	144
	2015

	16
	Khu dân cư 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	56,00
	144
	2015

	17
	Khu dân cư theo quy hoạch 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	4,45
	144
	2015

	18
	KDC Cty Cổ phần Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	90,00
	144
	2015

	19
	Dự án đường dây điện 110 kV Trạm 220 kV thành phố Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
Phước An
	0,22
	166
	2015

	20
	Khu dân cư mật độ thấp 
	Trảng Bom
	Giang Điền, Đồi 61, Quảng Tiến
	50,00
	166
	2015

	21
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt ấp 5 xã Suối Nho
	Định Quán
	Suối Nho
	0,10
	144
	2015

	22
	Xây dựng hạ tầng giao thông khu dân cư trung tâm huyện 
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phú Hội
	43,66
	144
	2015

	23
	Bến cảng tổng hợp Phú Hữu 2 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	35,47
	144
	2015

	24
	Đường vào KCN Ông Kèo
	Nhơn Trạch
	Phước An, Phước Khánh, Vĩnh Thanh
	91,44
	144
	2015

	25
	Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh, Phước Khánh, Long Tân, Phú Hội
	4,26
	144
	2015

	26
	Cấp nước nam thị trấn Định Quán
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,10
	144
	2015

	27
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Phú Dòng
	Định Quán
	Phú Cường
	0,05
	144
	2015

	28
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,10
	144
	2015

	29
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,05
	144
	2015

	30
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2
	Định Quán
	Phú Tân
	0,03
	144
	2015

	31
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Định Quán
	Phú Tân
	0,05
	144
	2015

	32
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 8
	Định Quán
	Phú Tân
	0,03
	144
	2015

	33
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	Định Quán
	Suối Nho
	0,04
	144
	2015

	34
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Suối Dzui
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,16
	144
	2015

	35
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Đức Thắng 2
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,12
	144
	2015

	36
	Chùa Tịnh Quang
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,39
	144
	2015

	37
	Khu dân cư Long Tân (1) 
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	95,00
	144
	2015

	38
	Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thể thao kết hợp chợ, phố chợ 
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	48,18
	144
	2015

	39
	Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Long Điền)
	Trảng Bom
	Giang Điền
	97,00
	144
	2015

	40
	Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu B-Sonadezi)
	Trảng Bom
	Giang Điền
	105,84
	144
	2015

	41
	Trụ sở Công an xã Suối Nho
	Định Quán
	Suối Nho
	0,20
	166
	2015

	42
	Tu xá mẹ Mân Côi 2
	Long Thành
	TT. Long Thành
	0,20
	144
	2015

	43
	Trung tâm Văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng xã
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	1,43
	144
	2015

	44
	Trường TH Nguyễn Trung Trực
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,50
	144
	2015

	45
	Trường Mẫu giáo Hoàng Yến - cơ sở 3
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,40
	144
	2015

	46
	Ban Chỉ huy Quân sự xã
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,07
	144
	2015

	47
	Chốt dân quân thường trực
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,15
	144
	2015

	48
	Ban Chỉ huy Quân sự xã
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,10
	144
	2015

	49
	Ban Chỉ huy Quân sự xã
	Trảng Bom
	Cây Gáo
	0,10
	144
	2015

	50
	Kênh mương Hồ Gia Măng
	Xuân Lộc
	Các xã
	15,00
	144
	2015

	51
	Hệ thống cấp nước tập trung
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	0,05
	144
	2015

	52
	Đường số 9 (liên ấp 2-6)
	Trảng Bom
	An Viễn
	1,22
	144
	2015

	53
	Đường đấu nối KCN Giang Điền với đường tránh Biên Hòa (Tổng Cty Phát triển khu công nghiệp)
	Trảng Bom
	Giang Điền
	5,38
	144
	2015

	54
	Đường D3 xã Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,70
	144
	2015

	55
	Đường nối D3 đi D4 Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,50
	144
	2015

	56
	Đường dân sinh tránh nhà máy xử lý chất thải (Tài Tiến)
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,15
	144
	2015

	57
	Đường vào khu thể thao ấp Nhân Hòa
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,07
	144
	2015

	58
	Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường D6)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,90
	144
	2015

	59
	Khu dân cư và tái định cư (Cty Tín Nghĩa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	3,40
	144
	2015

	60
	Sân thể thao ấp 6
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,16
	144
	2015

	61
	Khu dân cư theo quy hoạch
	Nhơn Trạch
	Phú Đông
	1,96
	144
	2015

	62
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,04
	144
	2015

	63
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Tân Việt
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,04
	144
	2015

	64
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Suối Tiên
	Trảng Bom
	Cây Gáo
	0,05
	144
	2015

	65
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Hòa Bình (mở rộng)
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,01
	144
	2015

	66
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thái Hòa
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,05
	144
	2015

	67
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Hưng Long
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	0,08
	144
	2015

	68
	Trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng
	Trảng Bom
	Sông Thao
	0,25
	144
	2015

	69
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nhân Hòa
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,06
	144
	2015

	70
	Khu dân cư theo quy hoạch 
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	35,00
	144
	2015

	71
	Khu dân cư Cty Takwangvina mở rộng
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,30
	144
	2015

	72
	Khu dân cư Long Thọ - Phước An
	Nhơn Trạch
	Long Thọ, Phước An
	40,00
	144
	2015

	73
	Khu dân cư xã Phước Thiền 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	12,00
	144
	2015

	74
	KDC Phước Thiền 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	35,00
	144
	2015

	75
	Khu dân cư theo quy hoạch
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	43,48
	144
	2015

	76
	Khu dân cư Vĩnh Thanh - Phú Thạnh (1)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh, Phú Thạnh
	92,00
	144
	2015

	77
	TT. VH xã Bắc Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,40
	166
	2015

	78
	Trường MN Anh Đào
	Trảng Bom
	Bình Minh
	0,12
	166
	2015

	79
	Trụ sở hạt kiểm lâm liên huyện
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,10
	166
	2015

	80
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp ấp 5
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,03
	166
	2015

	81
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp ấp 6
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,05
	166
	2015

	82
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp ấp Sông Mây
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,07
	166
	2015

	83
	TT Văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Bắc Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,30
	166
	2015

	84
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc liên ấp Xây dựng - Bảo vệ
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,04
	166
	2015

	85
	TT Văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Giang Điền
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,50
	166
	2015

	86
	Bến cảng tổng hợp Phú Hữu 1 
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	33,72
	144
	2015

	87
	Bến cảng tổng hợp Phú Hữu 3
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	42,70
	144
	2015

	88
	Đường N1
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,60
	144
	2015

	89
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,03
	144
	2015

	90
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Cây Xăng
	Định Quán
	Phú Túc
	0,02
	144
	2015

	91
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Chợ
	Định Quán
	Phú Túc
	0,04
	144
	2015

	92
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thái Hòa 2
	Định Quán
	Phú Túc
	0,07
	144
	2015

	93
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Đồng Xoài
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,07
	144
	2015

	94
	Nhà văn hóa trên địa bàn 4 ấp thuộc xã Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,20
	144
	2015

	95
	Khu Đô thị Du lịch Đại Phước
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	20,00
	144
	2015

	96
	Khu dân cư Phước An 
	Nhơn Trạch
	Phước An
	70,00
	144
	2015

	97
	Khu dân cư Phước An 
	Nhơn Trạch
	Phước An
	50,00
	144
	2015

	98
	Nâng cấp Đường dây 110 kV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch cấp điện cho TBA Hyosung 
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phước Thiền, Phú Hội
	0,03
	21
	2016

	99
	Đường Phú An - Thanh Sơn
	Tân Phú
	Phú An, Thanh Sơn
	0,34
	21
	2016

	100
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn
	Tân Phú
	Phú Xuân, Thanh Sơn
	0,61
	21
	2016

	101
	Chùa Vĩnh Giác
	Tân Phú
	Phú An
	0,80
	21
	2016

	102
	Khu tái định cư Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	25,00
	21
	2016

	103
	Dự án xây dựng Khu dân cư xã Long Tân do Công ty Cổ phần Địa ốc Quốc Hương làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	9,50
	21
	2016

	104
	Trường MN Tam An
	Long Thành
	Tam An
	1,00
	183
	2016

	105
	Trụ sở công an xã Xuân Thiện
	Thống Nhất
	Xuân Thiện
	0,19
	183
	2016

	106
	Bến xe Biên Hòa 2
	Biên Hòa
	Phước Tân
	4,06
	183
	2016

	107
	Niệm phật đường Hồng Trung Sơn
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	1,66
	183
	2016

	108
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa
	7,20
	183
	2016

	109
	Bến xe Phú Túc (mở rộng)
	Định Quán
	Phú Túc
	0,65
	183
	2016

	110
	Nhà văn hóa ấp 2
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,11
	183
	2016

	111
	Nhà văn hóa ấp 4 kết hợp Khu thể thao các ấp 1, 2, 3, 4
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,15
	183
	2016

	112
	Hệ thống thoát nước Khu tái định cư 3,8 ha Tân An
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,04
	21
	2016

	113
	Khu dân cư An Hòa 3 (bàn giao khu gia đình Quân nhân Trường Sỹ quan Lục quân II) 
	Biên Hòa
	An Bình
	2,40
	21
	2016

	114
	Khu dân cư và trạm kinh doanh xăng dầu - Cty Cổ phần Đồng Tiến
	Biên Hòa
	Tân Tiến
	2,74
	21
	2016

	115
	Đường từ trung tâm xã Hố Nai 3 đi 2 ấp Đông Hải và Lộ Đức
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	1,95
	183
	2016

	116
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Tân Bình
	Trảng Bom
	Bình Minh
	0,05
	183
	2016

	117
	Trung tâm VH-TT, học tập cộng đồng xã Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,50
	183
	2016

	118
	Mở rộng Trường TH Phân hiệu Phú Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,30
	38
	2017

	119
	Tuyến đường kết nối vào khu nhà ở kết hợp du lịch (đường D6 và D35) phường Tân Vạn - Công ty Tín Nghĩa Á Châu
	Biên Hòa
	Tân Vạn
	7,88
	38
	2017

	120
	Đường Trương Công Định
	Tân Phú
	TT Tân Phú, Trà Cổ
	0,77
	38
	2017

	121
	Đường 3/2 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,50
	38
	2017

	122
	Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến QL 1A)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,55
	38
	2017

	123
	Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Hùng Vương)
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,36
	38
	2017

	124
	Cải tạo tăng công suất tải đường dây 110 kV từ  TBA 500 kV Sông Mây - TBA 110 kV Bắc Sơn  (đoạn số 1) và từ TBA 110 Bắc Sơn - TBA 110 kV Tân Hòa
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,03
	38
	2017

	125
	Khu dân cư nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng 
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	8,16
	38
	2017

	126
	Nhà văn hóa Hòa Bình
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,04
	38
	2017

	127
	Nhà văn hóa ấp Thống Nhất
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,05
	38
	2017

	128
	Nhà văn hóa ấp Vĩnh Cửu 
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	0,03
	38
	2017

	129
	Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đô thị An Hòa làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	34,04
	57
	2017

	130
	Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Thiên Hà Group làm chủ đầu tư
	Nhơn Trạch
	Phú Đông
	3,29
	57
	2017

	131
	Cụm công nghiệp Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	54,80
	57
	2017

	132
	Nhà cộng đồng dân tộc Mường 
	Định Quán
	Phú Túc
	0,16
	38
	2017

	133
	Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã Thanh Sơn 
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,44
	38
	2017

	134
	Nhà văn hóa ấp Hòa Đồng 
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,03
	38
	2017

	135
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 2 
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,08
	38
	2017

	136
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 3 
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,10
	38
	2017

	137
	Khu tái định cư chợ Suối Nho 
	Định Quán
	Suối Nho
	0,24
	38
	2017

	138
	Khu dân cư theo QH (Địa ốc Minh Khang) 
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	9,90
	38
	2017

	139
	Trường TH La Ngà 
	Định Quán
	La Ngà
	0,86
	38
	2017

	140
	Trường MN Ngọc Lan (mở rộng trụ sở chính) 
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,10
	38
	2017

	141
	Trường TH Phú Tân (điểm ấp 1) 
	Định Quán
	Phú Tân
	0,35
	38
	2017

	142
	Trạm 110 kV Xuân Đông và đường dây đấu nối
	Các huyện
	Xuân Đông
	1,14
	38
	2017

	143
	Trường TH Võ Thị Sáu ấp 5 (mở rộng) 
	Định Quán
	Suối Nho
	1,00
	38
	2017

	144
	Trụ sở công an xã
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	0,33
	38
	2017

	145
	Đường ven sông từ cầu Hóa An đến bến đò Trạm
	Biên Hòa
	Bửu Long
	7,40
	38
	2017

	146
	Hồ Thoại Hương
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	50,00
	38
	2017

	147
	Mở rộng đường Sông Dinh (8m)
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,42
	38
	2017

	148
	Đô thị du lịch xã Đại Phước(Tín Nghĩa)
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	20,00
	38
	2017

	149
	Mỏ đá xây dựng Núi Nứa 2
	Long Khánh
	Xuân Lập
	50,00
	38
	2017

	150
	Trường MN tại xã Hóa An (mở rộng) 
	Biên Hòa
	Hóa An
	0,10
	57
	2017

	151
	Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Địa ốc Sài Gòn
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	16,18
	57
	2017

	152
	Khu dân cư theo quy hoạch do Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Khang Việt Hưng làm chủ đầu tư.
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	46,50
	57
	2017

	153
	Cụm công nghiệp Bàu Trâm (sản xuất gạch không nung)
	Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,27
	57
	2017

	154
	Đường Xuân Bắc - Thanh Sơn 
	Định Quán
	Các xã
	49,78
	38
	2017

	155
	Dự án xây dựng dịch vụ hàng hải khu vực Cảng biển Nhóm 5 Nhơn Trạch do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Thạch làm chủ đầu tư 
	Nhơn Trạch
	Phước Khánh
	25,42
	57
	2017

	156
	Cụm công nghiệp Phú Thanh
	Tân Phú
	Phú Thanh
	30,00
	57
	2017

	157
	Trường Mẫu giáo xã Lộ 25
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,30
	113
	2018

	158
	Dự án Cảng tổng hợp
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu, Đại Phước
	69,20
	113
	2018

	159
	Đường nội bộ khu tái định cư
	Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom
	0,46
	113
	2018

	160
	Hai tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	1,14
	113
	2018

	161
	Trụ sở BCHQS xã Gia Tân 3
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,08
	91
	2018

	162
	Trường MN Phú Sơn
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	0,25
	91
	2018

	163
	Đoạn kết nối hạ tầng giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai
	Biên Hòa
	Phước Tân, Long Bình
	0,45
	91
	2018

	164
	Đường Cách Mạng Tháng 8
	Định Quán
	TT.Định Quán
	2,14
	91
	2018

	165
	Nhà điều hành trạm thu phí đường 319 nối dài (Cường Thuận IDICO)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	0,43
	91
	2018

	166
	Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc
	Thống Nhất
	Xuân Thiện
	8,30
	91
	2018

	167
	Tổng kho trung chuyển miền Đông
	Trảng Bom
	Các xã
	300,55
	91
	2018

	168
	Khu dân cư Long Tân (Cty CP Đầu tư Sao Mai)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	34,19
	91
	2018

	169
	Khu dân cư Phước An 6 (Bảo Giang)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	70,00
	91
	2018

	170
	Khu dân cư Vĩnh Thanh (Cty Địa ốc Phú Nhuận)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	46,09
	91
	2018

	171
	Khu dân cư Lê Hương Sơn
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	7,00
	91
	2018

	172
	Tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 đến khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	2,00
	113
	2018

	173
	Cảng tổng hợp Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	40,59
	113
	2018

	174
	Mở rộng trụ sở UBMTTQ tỉnh
	Biên Hòa
	Quyết Thắng
	0,07
	91
	2018

	175
	Trụ sở Công an xã 
	Định Quán
	Suối Nho
	0,23
	91
	2018

	176
	Trụ sở kho bạc
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,13
	91
	2018

	177
	Trụ sở phòng giáo dục (xây mới)
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,22
	91
	2018

	178
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Túc Trưng
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,15
	91
	2018

	179
	Trường TH Phú Thạnh (mở rộng)
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	0,31
	91
	2018

	180
	Bệnh viện đa khoa huyện (Trung tâm y tế dự phòng huyện)
	Nhơn Trạch
	Phước An
	5,00
	91
	2018

	181
	Trường THPT Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	2,00
	91
	2018

	182
	Trường MG Gia Tân 3
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,10
	91
	2018

	183
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 3
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	91
	2018

	184
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 9
	Định Quán
	Gia Canh
	0,05
	91
	2018

	185
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	La Ngà
	0,05
	91
	2018

	186
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,05
	91
	2018

	187
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Cường
	0,05
	91
	2018

	188
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Hòa
	0,60
	91
	2018

	189
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,05
	91
	2018

	190
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Phú Ngọc
	0,05
	91
	2018

	191
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 7
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,05
	91
	2018

	192
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	0,05
	91
	2018

	193
	Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cẩm Mỹ
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa
	0,25
	91
	2018

	194
	Giáo xứ Xuân Triệu (điểm Suối Râm)
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,77
	91
	2018

	195
	Chi hội Tin lành Xuân Đông
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	0,20
	91
	2018

	196
	Giáo xứ Xuân Quế
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,35
	91
	2018

	197
	Chùa Huyền Quang
	Định Quán
	La Ngà
	0,31
	91
	2018

	198
	Nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp
	Định Quán
	Ngọc Định
	0,03
	91
	2018

	199
	Chùa Phước Lộc
	Định Quán
	Ngọc Định
	1,14
	91
	2018

	200
	Chi hội Tin Lành Phú Tân
	Định Quán
	Phú Tân
	0,10
	91
	2018

	201
	Thiền viện Trúc Lâm Chân pháp (mở rộng)
	Định Quán
	Phú Vinh
	0,62
	91
	2018

	202
	Giáo xứ Xuân Kiên
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,47
	91
	2018

	203
	Khu tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi dự án hồ Cà Ròn
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,52
	91
	2018

	204
	Khu dân cư thương mại kết hợp TMDV cấp vùng (Cty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	88,41
	91
	2018

	205
	Khu dân cư theo QH (Địa ốc Minh Khang) phần mở rộng từ 9,9 ha theo KH duyệt lên 11,9 ha
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	2,00
	91
	2018

	206
	Khu dân cư Phước Thiền (1) (Địa ốc Sài Gòn)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền, Phú Hội
	16,27
	91
	2018

	207
	Khu dân cư (Công ty Tân Đông Dương)
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	2,48
	91
	2018

	208
	Điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,01
	113
	2018

	209
	Niệm phật đường Quan Thế Âm
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,34
	91
	2018

	210
	Khu dân cư (Công ty CP Tín Khải)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	51,45
	91
	2018

	211
	Khu đô thị du lịch Đại Phước
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	130,00
	113
	2018

	212
	Khu dân cư đô thị mới Bình Sơn (thu hồi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất)
	Long Thành
	Bình Sơn, Lộc An
	555,23
	113
	2018

	213
	Trường MN Quang Vinh (vị trí hạt duy tu cũ)
	Biên Hòa
	Quang Vinh
	0,76
	91
	2018

	214
	Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp
	Biên Hòa
	Tân Hiệp
	2,88
	91
	2018

	215
	Trung tâm học tập cộng đồng phường Thanh Bình
	Biên Hòa
	Thanh Bình
	0,12
	91
	2018

	216
	Trường MN Tuổi Thơ điểm ấp 6 (phân hiệu 1)
	Định Quán
	Thanh Sơn
	1,40
	91
	2018

	217
	Trường MN và TH Thanh Sơn điểm Cây Sao
	Định Quán
	Thanh Sơn
	1,10
	91
	2018

	218
	Trường MN An Viễn
	Trảng Bom
	An Viễn
	0,05
	91
	2018

	219
	Trung tâm y tế huyện Trảng Bom
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	0,65
	91
	2018

	220
	Nhà công vụ giáo viên tại Xuân Định
	Xuân Lộc
	Xuân Định
	0,50
	91
	2018

	221
	Văn phòng Ban Quản lý di tích danh thắng núi Chứa chan
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,12
	91
	2018

	222
	Đường từ Huỳnh Văn Nghệ và bến đò trạm phường Bửu Long (đường Ngô Thì Nhậm)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,53
	91
	2018

	223
	Đường Nguyễn Du
	Biên Hòa
	Bửu Long, Tân Phong, Quang Vinh
	8,29
	91
	2018

	224
	Mở rộng Nhà máy nước Hóa An
	Biên Hòa
	Hóa An
	0,35
	91
	2018

	225
	Hồ Thanh Sơn
	Định Quán
	Thanh Sơn
	86,50
	91
	2018

	226
	Bến thủy nội địa Vĩnh Tân mở rộng
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	4,06
	91
	2018

	227
	Nâng cấp mở rộng đường nối đường Hưng Long - Lộ 25 với đường Đông Hòa 7 km (đường dốc Độc)
	Trảng Bom
	Đông Hòa
	0,25
	91
	2018

	228
	Đường liên xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh - Đông Hòa (khu chăn nuôi tập trung)
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	2,40
	91
	2018

	229
	Đường liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đồi 61
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	2,20
	91
	2018

	230
	Nhựa hóa, mở mới đường liên xã Tây Hòa - Đồi 61
	Trảng Bom
	Tây Hòa, Đồi 61
	0,50
	91
	2018

	231
	Đường An Bình -Bàu Cá (Nghĩa địa Bàu Cá hay còn gọi là đường số 4)
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	2,00
	91
	2018

	232
	Đường Ruộng đồng - Ruộng tràm
	Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,31
	91
	2018

	233
	trường MN BÌnh Minh và đường vào
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,50
	113
	2018

	234
	Trường TH Nam Cao và đường vào
	Trảng Bom
	Trung Hòa
	0,83
	113
	2018

	235
	Trường TH Bán trú
	Xuân Lộc
	TT Gia Ray
	1,20
	91
	2018

	236
	Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: khu TDC3, TDC4)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	3,78
	91
	2018

	237
	Nghĩa địa ấp Lò Than
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,30
	91
	2018

	238
	Tu xá thánh Phanxico
	Trảng Bom
	Thanh Bình
	0,34
	91
	2018

	239
	Chợ Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,00
	91
	2018

	240
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	91
	2018

	241
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	91
	2018

	242
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,05
	91
	2018

	243
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,06
	91
	2018

	244
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 6
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,13
	91
	2018

	245
	Khu dân cư số 13 (Cty Cổ phần An Bình)
	Biên Hòa
	An Bình
	3,02
	91
	2018

	246
	Khu dân cư dự án số 7 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh)
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,13
	91
	2018

	247
	Khu dân cư số 85 (Cty Nhị Phú Gia)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	4,70
	91
	2018

	248
	Khu dân cư số 86 (Cty Phú Gia)
	Biên Hòa
	Trảng Dài
	1,80
	91
	2018

	249
	Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ (Cty Địa ốc Long Đằng)
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	8,20
	91
	2018

	250
	Khu dân cư Công ty KTXDCB cao su khu 2
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	8,76
	91
	2018

	251
	Khu dân cư (Công ty CP Đầu tư - kinh doanh nhà)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú, Tân Bình
	38,77
	91
	2018

	252
	Quỹ đất tạo vốn đầu tư dự án xây dựng trụ sở UBND thị trấn Trảng Bom, UBND xã Bắc Sơn; đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Trãi, theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT
	Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	8,50
	91
	2018

	253
	Cụm công nghiệp Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng
	63,15
	91
	2018

	254
	Chợ Đồi 61
	Trảng Bom
	Đồi 61
	0,49
	113
	2018

	255
	Trường MN Tuổi Thơ điểm ấp 6 (phân hiệu 2)
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,54
	91
	2018

	256
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt ấp 1
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,05
	91
	2018

	257
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 4
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,28
	91
	2018

	258
	Nhà văn hóa kết hợp Khu thể thao ấp 8
	Định Quán
	Thanh Sơn
	0,20
	91
	2018

	259
	Khu dân cư Long Tân (Khang Việt Hưng)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	46,52
	91
	2018

	260
	Trường TH, THCS Gia Kiệm Phan Đăng Lưu
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	1,50
	145
	2019

	261
	Trường MN Sông Ray (ấp 9)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	0,70
	145
	2019

	262
	 Trụ sở Công an xã Phú Thanh 
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,18
	145
	2019

	263
	Trường TH Xuân Thạnh (Khu THHC xã)
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,00
	145
	2019

	264
	Hệ thống thoát nước chống ngập trên đường ĐT 768 (đoạn từ ngã 3 đường Đồng Khởi đến ngã 3 đường D4)
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	1,00
	145
	2019

	265
	Khu dân cư đô thị The Lake(Cty ĐTTMXK 3L Sài Gòn)
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	35,30
	145
	2019

	266
	Khu dân cư Tân Thịnh
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	18,22
	145
	2019

	267
	Trạm y tế xã (mở rộng) 
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,17
	145
	2019

	268
	Trạm y tế xã (mở rộng) 
	Tân Phú
	Phú Lập
	0,10
	145
	2019

	269
	Trụ sở công an xã 
	Tân Phú
	Phú Lập
	0,12
	145
	2019

	270
	Trường TH Nguyễn Du (mở rộng) 
	Tân Phú
	Phú Sơn
	1,53
	145
	2019

	271
	Trạm y tế xã (mở rộng) 
	Tân Phú
	Phú Trung
	0,07
	145
	2019

	272
	Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc lộ 1K
	Biên Hòa
	Bửu Hòa, Tân Vạn
	1,80
	145
	2019

	273
	Nâng cấp đường Tân Mỹ - Nhân Nghĩa
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa, Xuân Bảo
	3,60
	145
	2019

	274
	Đường ra cảng Phước An đoạn 1 (từ nút giao 319 đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành)
	Nhơn Trạch
	Long Thọ
	3,20
	145
	2019

	275
	Đường Lá Ủ (mở rộng) 
	Tân Phú
	Phú Bình
	0,40
	145
	2019

	276
	Đường ĐT 774 (đoạn từ Km1+600 đến Km7+300) (đường Tà Lài - Trà Cổ)
	Tân Phú
	Phú Điền
	3,46
	145
	2019

	277
	Đường Phú Lâm - Trà Cổ 
	Tân Phú
	Phú Lâm, Phú Thanh, Trà Cổ
	8,82
	145
	2019

	278
	Đường giao thông kết nói Cảng hàng không quốc tế Long Thành 
	Các huyện
	Các xã
	193,38
	145
	2019

	279
	Đường dây 110 kV 1 mạch Vĩnh An -  Định Quán 2
	Các huyện
	Các xã
	3,43
	145
	2019

	280
	Dự án khu dân cư Công ty Cổ phần KCN Miền Nam 
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phước An
	29,45
	145
	2019

	281
	Khu dân cư dự án (Cty Vạn Khởi Thành - Sông Hồng cũ)
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	7,06
	145
	2019

	282
	Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	3,30
	145
	2019

	283
	Khu dân cư quy hoạch (DNTN Vạn Thịnh Phong)
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	6,62
	145
	2019

	284
	Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,69
	145
	2019

	285
	Trường MN Sông Ray (ấp 10)
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	0,40
	145
	2019

	286
	Trạm y tế xã  
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,08
	145
	2019

	287
	Đường Hà Huy Tập
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,45
	145
	2019

	288
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Thạnh Phú 
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	7,00
	145
	2019

	289
	Dự án khu dân cư Công ty Nhơn Thành 
	Nhơn Trạch
	Phước An
	36,87
	145
	2019

	290
	Trụ sở Công an xã Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	Xuân Bảo
	0,20
	145
	2019

	291
	Trường Tiểu học Thái Thiện
	Long Thành
	Phước Thái
	1,27
	145
	2019

	292
	Cơ sở 2 Đại học Y dược TP HCM
	Nhơn Trạch
	Long Tân, Phước Thiền
	126,00
	145
	2019

	293
	Mở rộng trường tiểu học thị trấn Trảng Bom 
	Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	0,17
	145
	2019

	294
	Nhà văn hóa Chơro xã Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ
	0,08
	145
	2019

	295
	Xây dựng một phần tuyến đường giao thông theo quy hoạch (đường N1)
	Biên Hòa
	Bình Đa
	0,24
	145
	2019

	296
	Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD
	Biên Hòa
	Phước Tân, Tam Phước
	17,92
	145
	2019

	297
	Nâng cấp, mở rộng đường nhà máy nước Thiện Tân
	Biên Hòa
	Tân Hòa, Tân Biên, Trảng Dài
	2,80
	145
	2019

	298
	Đường Nguyễn Văn Hoa
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	1,60
	145
	2019

	299
	Đường Tỉnh lộ 764 đi Suối Lức
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	3,10
	145
	2019

	300
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Làng văn hóa Đồng bào dân tộc Chơro
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,24
	145
	2019

	301
	Trạm cấp nước sạch 
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,10
	145
	2019

	302
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,18
	145
	2019

	303
	Đường Vĩnh Tân - Trị An (đoạn còn lại)
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân và Trị An
	1,50
	145
	2019

	304
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Lộc
	Xuân Hưng, Xuân Hòa
	230,00
	145
	2019

	305
	Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa)
	Biên Hòa
	Hiệp Hòa
	25,20
	145
	2019

	306
	Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	0,13
	145
	2019

	307
	Khu gia đình B, Sân bay Biên Hòa
	Biên Hòa
	Tân Phong, Bửu Long
	3,95
	145
	2019

	308
	Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,12
	145
	2019

	309
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,15
	145
	2019

	310
	Cụm CN Đồi 61
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	50,00
	145
	2019

	311
	Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện (Lê Quý Đôn)
	Biên Hòa
	Long Bình Tân
	4,51
	145
	2019

	312
	Trụ sở làm việc các phòng ban TP. Biên Hòa
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	2,64
	145
	2019

	313
	Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Vĩnh Cửu
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	1,04
	145
	2019

	314
	Trường MN Cây Gáo
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	1,20
	145
	2019

	315
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	0,40
	145
	2019

	316
	Trường THCS Ngô Sĩ Liên
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	0,15
	145
	2019

	317
	Đường từ Hương lộ 2 đấu nối vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
	Biên Hòa
	Tam Phước
	5,30
	145
	2019

	318
	Trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,06
	145
	2019

	319
	Đường nội đồng Cây Cóc
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,18
	145
	2019

	320
	Đường Đất Cát
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,25
	145
	2019

	321
	Nhà văn hóa ấp 2
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,08
	145
	2019

	322
	Nhà văn hóa ấp 61
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,08
	145
	2019

	323
	Khu tái định cư số 53 (Khu đất Lâm trường Biên Hòa)
	Biên Hòa
	Tân Biên
	6,20
	145
	2019

	324
	Trạm dừng chân TP.Biên Hòa
	Biên Hòa
	Tam Phước
	0,53
	145
	2019

	II
	Các dự án được HĐND tỉnh thông qua trong năm kế hoạch 2020, 2021 
	
	
	38,86
	
	

	325
	Đường Thừa Đức đi TP.Long Khánh
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường, Xuân Quế, Sông Nhạn
	14,00
	196
	2020

	326
	Nâng cấp vỉa hè đường Quang Trung
	Vĩnh Cửu
	TT.Vĩnh An
	0,30
	196
	2020

	327
	Cảng cạn Long Thành (Công ty Cổ phần kho bãi và Logistic Long Thành)
	Long Thành
	Long An
	21,87
	11
	2020

	328
	05 điểm trung chuyển rác (xã Long Đức 02 điểm, xã Bình An 01 điểm, xã Bàu Cạn 01 điểm, xã Tân Hiệp 01 điểm)
	Long Thành
	Long Đức, Bình An, Bàu Cạn, Tân Hiệp
	2,50
	11
	2020

	329
	Đường Nguyễn Văn Hoa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến hết ranh trường tiểu học Thống Nhất C
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,11
	11
	2020

	330
	Trường Mầm non ấp Vườn Dừa
	Biên Hòa
	Phước Tân
	0,06
	24
	2021

	331
	Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An)
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	0,02
	24
	2021

	Tổng cộng
	4.584,40
	
	


